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Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã Sơn 

Thuỷ về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sơn Thủy lần thứ 

I năm 2025; Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân xã Sơn Thuỷ về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã Sơn Thuỷ lần 

thứ I, năm 2025; Điều lệ chung các môn thi đấu Đại hội Thể dục thể thao xã Sơn 

Thủy lần thứ I – năm 2025 số 01/ĐL-BTC ngày 14/12/2025. 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Sơn Thuỷ (sau đây gọi tắt là Ban 

Tổ chức) ban hành Điều lệ từng môn thể thao, cụ thể như sau: 

A. MÔN BÓNG CHUYỀN 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA (theo Điều lệ chung) 

Mỗi Đoàn được đăng ký một đội bóng chuyền nam, thành phần gồm: 

Trưởng đoàn, các huấn luyện viên và 12 vận động viên.  

II. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH  

1. Tính chất: Thi đấu giải tập thể. 

2. Nội dung: Bóng chuyền nam người. 

3. Cách xác định thứ hạng: Tính theo thành tích của mỗi đội đạt được. 

III. LUẬT, THỂ THỨC VÀ BÓNG THI ĐẤU 

1. Luật: Theo Luật bóng chuyền hiện hành. 

2. Thể thức thi đấu 

- Nếu có từ 05 đội trở xuống, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 

- Nếu có từ 06 đội trở lên, sẽ chia hai hoặc nhiều bảng thi đấu vòng tròn một 

lượt, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng (02 bảng); chọn 03 đội nhất và 01 đội nhì cao 

điểm (03 bảng); chọn 02 đội nhất, nhì (04 bảng) vào thi đấu tứ kết, bán kết và 

chung kết. 

3. Bóng thi đấu: Bóng 3 màu trắng – vàng – xanh; nhãn hiệu Thăng Long. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI ĐẤU 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký 

a) Thời gian: Hạn cuối cùng vào ngày 19/12/2025. 
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b) Địa điểm: theo Điều lệ chung. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

a) Thời gian 

- Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2025.  

- Địa điểm bốc thăm: Trụ sở làm việc của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 

xã Sơn Thủy. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 26/12/2025 đến ngày 28/12/2025. 

- Thời gian thi đấu: Có lịch thi đấu cụ thể sau khi đã bốc thăm. 

b) Địa điểm thi đấu: Trường TH&THCS Sơn Hải. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao 

- Cúp và huy chương Vàng cho đội Vô địch. 

- Cờ và huy chương Bạc cho đội thứ Nhì. 

- Cờ và huy chương Đồng cho đội thứ Ba. 

- Các giải cá nhân: Vận động viên tấn công xuất sắc nhất giải, vận động viên 

chuyền hai xuất sắc nhất giải.  

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ chung. 

3. Khiếu nại: Theo Điều lệ chung, các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật do 

Tổ trọng tài giải quyết ngay trong trọng đấu. 

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG 

1. Cách tính điểm 

- Thắng 2 – 0: 03 điểm. 

- Thắng 2 – 1: 02 điểm.  

- Thua 1 – 2: 01 điểm. 

- Thua 0 – 2: 00 điểm. 

2. Xếp hạng 

- Đội có nhiều trận thắng hơn. 

- Tổng số điểm. 

- Trường hợp có 02 đội trở lên bằng điểm nhau thì xét: 

+ Trận đối kháng. 

+ Hiệu số hiệp thắng và hiệp thua. 

+ Hiệu số quả thắng và quả thua. 

+ Bốc thăm. 

VII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Mỗi trận đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 25 điểm (vòng loại) 
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- Mỗi trận đấu 05 hiệp, mỗi hiệp 25 điểm, hiệp quyết định trận thắng 15 

điểm (bán kết và chung kết). 

- Vận động viên mặc trang phục thi đấu đúng quy định của Luật bóng 

chuyền. 

- Tuổi vận động viên: Từ 16 tuổi – 45 tuổi (sinh năm 2010 – 1981). 

B. MÔN ĐẨY GẬY 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA (theo Điều lệ chung) 

Mỗi Đoàn được đăng ký một đội đẩy gậy, thành phần gồm: Trưởng đoàn, 

các huấn luyện viên, 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ cho mỗi hạng cân. 

II. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH THỨ HẠNG 

1. Tính chất: Thi đấu giải cá nhân và xếp hạng toàn đoàn. 

2. Nội dung đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 01 vận động viên/hạng cân, với 

các hạng cân như sau: 
 

TT 03 HẠNG CÂN NAM 02 HẠNG CÂN NỮ 

1 Dưới 55kg  Dưới 55kg  

2 Trên 55kg đến 60kg Trên 55kg đến 60kg  

3 Trên 60kg đến 65kg  Trên 60kg đến 65kg 

4 Trên 65kg đến 70kg   

5 Trên 70kg đến 75kg  

3. Cách xác định thứ hạng  

- Giải cá nhân: Tính theo thành tích của cá nhân đạt được. 

III. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Luật: Theo Luật đẩy gậy hiện hành. 

2. Thể thức: Thi đấu cá nhân (nam và nữ) loại trực tiếp 01 lần thua. 

IV. QUY ĐỊNH  SÂN THI ĐẤU VÀ QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN 

1. Quy định sân 

- Sân thi đấu được quy định bởi sự giới hạn của đường tròn bán kính là 250 

cm. Trong sân thi đấu có 01 vòng tròn quy ước đồng tâm với đường tròn giới hạn, 

có bán kính 75 cm.       

- Dụng cụ thi đấu là gậy bằng tre có chiều dài 200 cm, đường kính khoảng từ 

04cm - 05cm.  

2. Quy định chuyên môn 

- Vị trí gậy được quy định phải đặt trong khoảng cách từ thắt lưng đến gối 

và luôn áp sát thân người.  

- Mỗi trận đấu là 03 hiệp, vận động viên thắng 02 hiệp xem như thắng trận. 

- Trong mỗi hiệp đấu, vận động viên được xác định thắng trận, khi:  
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+ Đối phương có một chân đặt ngoài sân thi đấu.  

+ Đối phương có bộ phận thứ ba của cơ thể chạm sàn đấu (ngoài 02 bàn 

chân)  

+ Đối phương để gậy rời khỏi thân người quá 25 cm.  

+ Quyết định của trọng tài về lỗi phạm quy. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI ĐẤU 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký 

a) Thời gian: Hạn cuối cùng vào ngày 19/12/2025. 

b) Địa điểm: Theo Điều lệ chung. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

a) Thời gian: 

-  Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2025. 

- Địa điểm bốc thăm: Trụ sở làm việc của Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

công xã Sơn Thủy. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 26/12/2025 đến 28/12/2025. 

- Thời gian thi đấu: Có trong Lịch thi đấu cụ thể sau khi đã bốc thăm. 

b) Địa điểm thi đấu: Trường TH&THCS Sơn Hải. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng:  

Ban Tổ chức sẽ trao:  Giấy khen cho các vận động viên đạt thành tích Nhất, 

Nhì, Ba. 

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ chung. 

3. Khiếu nại: Theo Điều lệ chung. 

VII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Nếu hạng cân có 03 vận động viên của 03 đơn vị tham gia thi đấu Ban Tổ 

chức sẽ  trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. 

- Nếu hạng cân có 04 vận động viên của 04 đơn vị tham gia thi đấu Ban Tổ 

chức sẽ  trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì và đồng giải ba (02 giải ba). 

- Tuổi vận động viên: Từ 16 tuổi - 45 tuổi (sinh năm 2010 - 1981). 

C. MÔN KÉO CO 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA (Theo Điều lệ chung) 

II. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH THỨ HẠNG 

1. Tính chất: Thi đấu tập thể. 

2. Nội dung đăng ký 

- Một đội nam nữ phối hợp.  
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- Mỗi đoàn đăng ký tối đa 12 người; trong đó 01 Trưởng đoàn,  01 huấn 

luyện viên, 10 vận động viên, trong đó có 04 vận động viên nam, 04 vận động viên 

nữ chính thức, còn lại 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ dự bị.  

- Đội nam nữ phối hợp thi đấu 01 hạng cân: Không quá 500kg. 

* Xác định số cân: vận động viên được xác định số cân (kể cả vận động 

viên dự bị) trước ngày thi đấu, thời gian và địa điểm cân VĐV sẽ thông báo trong 

cuộc họp chuyên môn, số cân của từng VĐV sẽ được lưu lại để xác định tổng số 

cân của đội cho từng hạng cân thi đấu (08 VĐV chính thức không vượt quá số cân 

của đội đã đăng ký hạng cân tham dự); nếu đội nào vượt quá số cân quy định mà 

không có VĐV thay thế sẽ phải thi đấu ít người hơn (tối thiểu là 07 vận động viên). 

3. Cách xác định thứ hạng  

- Giải tập thể: Tính theo thành tích của đội đạt được. 

III. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Luật: Theo Luật kéo co hiện hành. 

2. Thể thức: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI ĐẤU 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký 

a) Thời gian: Hạn cuối cùng vào ngày: 19/12/2025. 

b) Địa điểm: Theo Điều lệ chung. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

a) Thời gian: 

-  Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2025. 

- Địa điểm bốc thăm: Trụ sở làm việc của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 

xã Sơn Thủy. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 26/12/2025 đến 28/12/2025. 

- Thời gian thi đấu: Có lịch thi đấu cụ thể sau khi đã bốc thăm. 

b) Địa điểm thi đấu: Trường TH&THCS Sơn Hải. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng:  

Ban Tổ chức sẽ trao: Giấy khen: Nhất, Nhì, Ba. 

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ chung 

3. Khiếu nại: Theo Điều lệ chung; Các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật do 

Tổ trọng tài giải quyết ngay trong trọng đấu. 

VI. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Vận động viên dự bị chỉ được thay thế 01 lần sau khi kết thúc hiệp đấu.  

- Thi đấu ngoài trời.  
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- Vận động viên mặc trang phục thi đấu đúng quy định của Luật.  

- Cân kiểm tra vận động viên, từ 7h00 – 8h00 các ngày thi đấu.  

- Tuổi vận động viên: Từ 16 tuổi - 45 tuổi (sinh năm 2010- 1981).  

- Mỗi trận đấu, gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp xem như thắng cuộc. 

D. MÔN ĐIỀN KINH 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA (Theo Điều lệ chung) 

Mỗi Đoàn được đăng ký một đội điền kinh, thành phần gồm: Trưởng đoàn, 

các huấn luyện viên và các vận động viên. 

II. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH  

1. Tính chất: Thi đấu giải cá nhân  

2. Nội dung: 

- Nam thi đấu 01 nội dung: 100m 

- Nữ thi đấu 01 nội dung: 100m 

3. Cách xác định thứ hạng 

- Giải cá nhân: Tính theo thành tích của cá nhân đạt được. 

III. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Luật: Theo Luật điền kinh hiện hành. 

2. Thể thức thi đấu: Theo Điều lệ chung. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI ĐẤU 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký 

a) Thời gian: Hạn cuối cùng vào ngày: 19/12/2025. 

b) Địa điểm: Theo Điều lệ chung. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

a) Thời gian: 

-  Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2025.  

- Địa điểm bốc thăm: Trụ sở làm việc của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 

xã Sơn Thủy. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 26/12/2025 đến 28/12/2025. 

- Thời gian thi đấu: Có lịch thi đấu cụ thể sau khi đã bốc thăm. 

b) Địa điểm thi đấu: Trường TH&THCS Sơn Hải. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng  

Ban Tổ chức sẽ trao: Giấy khen cho các vận động viên đạt thành tích Nhất, 

Nhì, Ba. 

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ chung 



7 
 

3. Khiếu nại: Theo Điều lệ chung; các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật do 

Tổ trọng tài giải quyết ngay trong trận đấu. 

 VI. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 03 VĐV. 

- Tuổi vận động viên: Từ 14 tuổi – 40 tuổi (sinh năm 2012 – 1986). 

E. MÔN CHẠY CÀ KHEO 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA (Theo Điều lệ chung) 

Mỗi Đoàn được đăng ký một đội chạy cà kheo, thành phần gồm: Trưởng 

đoàn, các huấn luyện viên và các vận động viên. 

II. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH  

1. Tính chất: Thi đấu giải cá nhân  

2. Nội dung: 

- Nam thi đấu 01 nội dung: 100m 

- Nữ thi đấu 01 nội dung: 100m 

3. Dụng cụ thi đấu: 

- Đơn vị tham gia chịu trách nhiệm; tuy nhiên phải tuân thủ một số quy định, 

cụ thể như sau: 

+ Chiều cao cà kheo tối đa: 2m. 

+ Bậc để chân: Từ 0,5 - 0,55m. 

+ Đế chân cà kheo không được thiết kế vật liệu hỗ trợ lực mang tính đàn hồi. 

- Trong quá trình thi đấu bị ngã; cà kheo bị gãy, hỏng khi chưa về đích sẽ 

không được tiếp tục thi đấu. 

3. Cách xác định thứ hạng 

- Giải cá nhân: Tính theo thành tích của cá nhân đạt được. 

III. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Luật: Theo Luật điền kinh hiện hành. 

2. Thể thức thi đấu: Theo Điều lệ chung. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI ĐẤU 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký 

a) Thời gian: Hạn cuối cùng vào ngày 19/12/2025. 

b) Địa điểm: Theo Điều lệ chung. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

a) Thời gian: 

-  Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2025.  

- Địa điểm bốc thăm: Trụ sở làm việc của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 
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xã Sơn Thủy. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 26/12/2025 đến 28/12/2025. 

- Thời gian thi đấu: Có lịch thi đấu cụ thể sau khi đã bốc thăm. 

b) Địa điểm thi đấu: Trường TH&THCS Sơn Hải. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

Ban Tổ chức sẽ trao: Giấy khen cho các vận động viên đạt thành tích Nhất, 

Nhì, Ba. 

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ chung 

3. Khiếu nại: Theo Điều lệ chung; các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật do 

Tổ trọng tài giải quyết ngay trong trận đấu. 

VI. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 03 vận động viên nam và 03 vận động viên nữ 

- Tuổi vận động viên: Từ 14 tuổi – 40 tuổi (sinh năm 2012 – 1986). 

* Điều lệ này chỉ được sửa đổi, bổ sung bởi Ban Tổ chức Đại hội và phải 

được thực hiện bằng văn bản./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo); 

- Thường trực Đảng uỷ xã;  

- Thường trực HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

- Văn phòng Đảng ủy xã và các cơ quan chuyên 

trách, tham mưu giúp việc Đảng ủy; 

- Công an xã;  

- Ban Chỉ huy Quân sự xã; 

- Các phòng, đơn vị, Trung tâm thuộc UBND xã;  

- Các thôn trên địa bàn xã;  

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu VT, VHXH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Dương Tấn Phúc 

  



9 
 

Phụ lục 1 

ĐĂNG KÝ SƠ BỘ THAM GIA 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ SƠN THUỶ LẦN THỨ I NĂM 2025 
 

  

 - Đơn vị: ....................................................................................................... 

 - Số lượng thành viên: ...................................... người. 

 - Số lượng môn tham gia thi đấu: ..................... môn. 

 

TT Môn thi 

Trưởng 

đoàn, 

HLV 

Vận động viên 
Thành phần 

khác Tổng 

số 
Nam Nữ 

Tổng 

số 

Bác 

sĩ 

Nhân 

viên 

1 Bóng chuyền 

nam 

       

2 Đẩy gậy        

3 Kéo co        

4 Điền kinh        

5 Cà kheo        

 Tổng cộng        

 

 

                             ..........................ngày..........tháng.........năm 20.... 

                Lãnh đạo đơn vị 

                (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 2 

ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC THAM GIA 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ SƠN THUỶ LẦN THỨ I NĂM 2025 

 

 

 - Tên đoàn: ........................................................................... 

 - Số lượng:  Trưởng đoàn ............................................. 

- Huấn luyện viên ........................................................ 

- Vận động viên .................................………................ 

- Bác sĩ .......................................................................... 

- Săn sóc viên ............................................................... 

- Phục vụ ....................................................................... 

 

TT Môn thi Họ và tên Giới tính 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Chức danh 

1 Điền kinh Nguyễn Văn A Nam 10/3/2006 HLV trưởng 

2  ......................... .......... ................... .................. 

3  ......................... .......... ................... .................. 

4 Bóng 

chuyên 

Nguyễn Thị B Nữ 04/3/2006 HLV 

5     ...................... .......... ................... .................. 

…      ..................... .......... ................... .................. 

…      ..................... .......... ................... .................. 

 

                                       ........................., ngày......... tháng ......... năm 20... 

                    Lãnh đạo đơn vị 

                         (Ký tên, đóng dấu)        
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